PHIẾU ÔN TẬP
Họ và tên: ……………………………………….. Lớp: Một ...

MÔN TIẾNG VIỆT
1. Đọc:
a/ Hộp điều ước
Huệ giúp mẹ dọn nồi niêu và đồ dùng trong bếp. Huệ tìm thấy hộp vẽ 

hình con hươu. 
- Mẹ ơi, con tìm được hộp điều ước! Huệ nói.
- Con yêu, thế con ước gì chưa? 
- Con không ước nhiều. Con chỉ ước một điều…
Mẹ mĩm cười lắng nghe.
- Con ước được mẹ ôm!

Và điều ước của Huệ đã thành sự thật.




b/ Bé Hà

 
Tránh dịch nghỉ ở nhà . Sau giờ Hà ôn bài xong, mẹ dạy Hà nhặt rau , lau nhà, gấp áo. Bé làm chăm chỉ và thích thú.

 
Mẹ bảo : 

     
 -Hà năm nay giỏi quá, mẹ đỡ vất vả.
c/ Làm gì khi bị lạc
Khi bị
 lạc, bé cần:
- Nín
khóc, ở yên một chỗ chớ đi lòng vòng.
- Hét to tên bố mẹ.
- Nhờ
cô, chú, bác
gần đó báo tin cho
bố mẹ.

- Đề phòng bị bắt cóc, chớ nghe kẻ lạ
mặt dụ dỗ.
d/ Đánh thức trầu
Đã ngủ rồi hả trầu

Tao đã đi ngủ đâu

Mà trầu mày đã ngủ

Bà tao vừa đến đó

Muốn có mấy lá trầu

Tao không phải ai đâu

Đánh thức mày để hái!

2. Viết: Viết chính tả các bài trên
 a/ Hộp điều ước
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d/ Đánh thức trầu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Bài tập: 
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a/ Điền ch hay tr

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



           .... âu chấu                                                  bà nhai     …ầu
  b/ Nối ẽ hay ẻ tạo thành tiếng đúng


c/. Tìm và  viết 3 tiếng có vần:

- um:..............................................................................................

- up:.............................................................................................

d/. Sắp xếp từ thành câu hợp lý:

-  mang khẩu trang y tế , phải nhớ, khi ra ngoài.

......................................................................................

-  để cơ thể khỏe mạnh, hằng ngày, tập thể dục, nên
.......................................................................................

e/ Điền c hay k?
….éo co ;….ầu lông ; gõ  …ẻng ;  ….ành chanh

g/ Điền ai hay ay?
Một bàn t….. có năm ngón.

Chú mèo nhỏ có đôi t….. rất thính!
h/ Nối ô chữ cho phù hợp

[image: image2.jpg]Bé chuc 6ng
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i/ Tìm 2 từ có chứa vần:
- ăp:  ngăn nắp, …………………………………………………..

- âp:  tấp nập, …………………………………………………..
MÔN TOÁN   
Bài 1: Đọc và viết các số sau:
21………………….......


một chục:……………………...


22……………………...    

ba mươi:……………………...
Bài 2: Nối theo mẫu:









Bài 3: Đặt tính rồi tính
    19 + 0                      18 + 1                    15 + 2                   10 + 7

……………..          . ……………         ……………          …………….                    

……………..          …………….          ……………          …………….                                  

……………..          …………….          ……………          …………….
     9 + 10                    8 + 10                     5 +  12                   5 + 14
……………..          . ……………         ……………          …………….                    

……………..          …………….          ……………          …………….                                  

……………..          …………….          ……………          …………….
Bài 4: Số ?

7 + ....... = 19



10 - …… = 4
Bài 5: Viết các số : 13, 70, 10, 30
a)Theo thứ tự từ bé đến lớn:
................................................................................................................................
b)Theo thứ tự từ lớn đến bé:
................................................................................................................................
Bài 6: Cho các số: 8, 14, 19, 20, 10, 7, 18
a) Xếp các số trên theo thứ tự lớn dần:……………………………………
b) Xếp các số trên theo thứ tự bé dần:……………………………………
c) Trong các số trên:
 - Số lớn nhất là:..................
 - Số bé nhất là:...................
 - Số lớn nhất bé hơn 20 là:........
 -Số bé nhất lớn hơn 14 là:……..
 - Số có một chữ số là:...........
 - Số có hai chữ số là:..........
Bài 7: Đặt tính rồi tính
13+6

      18–5

     4+12

           17–7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 8: Đúng ghi đ, sai ghi s
18–5+3 =19


          9–4+14 = 18


14+3 = 3+14


17–7+5 = 15


19–9–2 = 12


           4+13–6 = 12

Bài 9: Điền dấu +, -
14....2....1 = 13

19....5....4 = 18

16.....6....4 = 6

16....6....4 = 14
           3....13....1 = 15

18.....2 = 10....6
Bài 10: Viết phép tính thích hợp:
[image: image3.jpg]Ban Hoa : 4 hoa diém gidi Cé: 19 qua béng bay
Ban Minh: 5 hoa diém giéi Bay di: 6 qua bong bay
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Bài 11: Điền vào chỗ chấm:

Hải có 18 viên bi, Hải cho em 8 viên bi. Hỏi Hải còn lại mấy viên bi? 

Hải còn lai. ......... viên bi.

Bài 12: 
Nga có 5 cái bánh, Nga ăn hết 3 cái bánh. Mẹ cho thêm Nga 10 cái bánh . Hỏi giờ Nga có mấy cái bánh?

Nga có...... cái bánh.
Bài 13:  >,<,=

12 + 2 ........ 19 - 9

2+ 15........   18- 6 

20 .............    10+ 5

3+ 7 ..........   19- 8

Bài 14: Tính 

a/ 
15 + 3 – 4  =

 17 – 5   + 2  =
b/
     24                          36                          10                      17

+                             -                           +                         -

       4                            6                            8                        5
.......... 

      ........


.........


.........

Bài 15: 
a/  Vẽ 3 điểm và đặt tên điểm
 b/ Vẽ đoạn thẳng 

AB: 

OH:

Bài 16: 
- Số liền sau một chục là số......

- Số liền trước hai chục là số.......
























Vui v….




















































































































ẽ





Hình v……





ẻ





0 + 5





18





0 + 5





5





14 - 4





14 + 4





10 + 5





15





10 - 5





16 + 2





10





12 - 2








